
 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ 

Đức và các quận, huyện; 

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập; 

- Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc Sở; 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu;  

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở; 

- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục cho người 

khuyết tật trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (gọi tắt là Thông tư số 

08/2023/TT-BGDĐT),  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư số 

08/2023/TT-BGDĐT như sau:  

1. Hiệu lực và nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT 

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023. 

- Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch số 01, 02, 03 

và 04/2021/TT-BGDĐT1 ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: theo bảng Phụ lục chi tiết đính kèm. 

2. Về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập 

                                              
1 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trung học cơ sở công lập; 
Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông công lập. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /SGDĐT-TCCB 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2023 
 

Về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng trường Mầm non 

trực thuộc Sở; Hiệu trưởng trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục cho người khuyết tật trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện hồ sơ bổ 

nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng 

chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm quy định tại Thông tư liên tịch số 01, 02, 03 và 

04/2021/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, 

trong đó lưu ý: 

2.1. Về nhiệm vụ của giáo viên: được quy định đối với từng hạng chức danh 

nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và 

trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân 

công. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện 

nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm 

vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không 

được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ 

thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn 

cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Không yêu cầu giáo viên phải cung 

cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng 

theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT. 

2.2. Về việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:  

- Trường hợp giáo viên mầm non đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV; giáo 

viên tiểu học đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV; giáo viên trung học cơ sở đã có 

một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III; giáo viên trung học phổ thông đã có một trong 

các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

phổ thông hạng I, hạng II, hạng III theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 

năm 2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học, được sử dụng khi tham 

dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học 

quy định tại Thông tư này. 

- Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.  

- Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ 

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng.  
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- Tính đến ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực, các trường hợp 

còn dưới 01 (một) năm thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời 

hạn 01 (một) năm kể từ ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành. 

2.3. Đối với giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đúng với 

cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang 

giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới: người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề 

nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đảm bảo 

nguyên tắc: 

- Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề 

nghiệp đang giữ khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ 

nhiệm và chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất của hạng được 

chuyển theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 

loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật; 

- Khi chuyển chức danh nghề nghiệp không được kết hợp thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, không kết hợp nâng bậc lương; 

- Khi chuyển chức danh nghề nghiệp không yêu cầu viên chức phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm được chuyển; 

- Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cũ được xác định tương đương thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp được chuyển. 

2.4. Đối với trường hợp giáo viên vẫn giữ mã ngạch của công chức: người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp giáo viên đúng với cấp học đang giảng dạy theo quy trình xét 

chuyển chức danh nghề nghiệp quy định tại mục 2.3 văn bản này.  

2.5. Đối với trường hợp giáo viên vẫn giữ các ngạch giáo viên có đầu mã 

ngạch là “15.”, “15a.”, “15c.”: cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào hướng dẫn bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 và 

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2 để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp mới 

tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT. 

2.6. Đối với trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông đã thực hiện việc bổ 

nhiệm từ các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 và 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang 

                                              
2 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 
tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-
BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. 
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chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 01, 02, 

03 và 04/2021/TT-BGDĐT: khi thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp 

lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nếu có 

sự thay đổi về hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm thì cơ quan quản lý có thẩm 

quyền ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thay thế và không thực 

hiện việc truy thu tiền lương, phụ cấp chênh lệch đã chi trả. Trường hợp khi thực hiện 

việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nếu không có sự thay đổi về hạng chức danh nghề 

nghiệp được bổ nhiệm thì giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm 

và không cần ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thay thế. 

2.7. Về xác định bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp  

- Trường hợp giáo viên phổ thông đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

bằng trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm hoặc trường hợp giáo viên phổ thông 

đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp trước ngày 22 tháng 5 năm 2021 thì được xác định là có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của 

cấp học đang giảng dạy theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.  

- Trường hợp giáo viên phổ thông có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp quy 

định tại tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông được xác định là bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử 

nhân chuyên ngành không thuộc ngành đào tạo giáo viên mà trong chương trình đào tạo 

của chuyên ngành đó có các môn học hoặc học phần (thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành) đảm bảo yêu cầu giảng dạy môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ 

thông. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định hoặc 

phối hợp với cơ sở đào tạo (nơi cấp bằng) để xác định tính phù hợp của bằng cử nhân 

với môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Đối với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông chưa có mã ngành 

đào tạo giáo viên thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công giáo viên hiện có và cử 

giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để đảm bảo đạt tiêu chuẩn về 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy môn học được phân công. Trường hợp giáo 

viên đã có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, hoặc có bằng cử nhân và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được phân công giảng dạy môn học khác 

với chuyên ngành được đào tạo và được người đứng đầu cơ sở giáo dục đánh giá đạt 

tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để giảng dạy môn học được phân công 

thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và được đăng ký dự thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

2.8. Trường hợp giáo viên đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 
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Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hoặc năm học 2021- 2022 bị 

đánh giá, xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: giữ nguyên mã số, hệ số 

lương hiện hưởng cho đến khi hết thời gian thi hành kỷ luật hoặc được đánh giá, xếp 

loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương theo quy định. 

2.9. Trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao 

hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ 

quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong 

kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức kể từ ngày 03 tháng 11 năm 

2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: phải thực hiện bổ nhiệm lại vào 

đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 

năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 

2015). 

2.10. Các quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 

thông theo Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV tiếp tục được sử dụng và 

không cần phải ban hành quyết định thay thế. 

2.11. Bỏ yêu cầu xây dựng Đề án vị trí việc làm; xác định cụ thể cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trong thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập. 

 3. Cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp 

Viên chức được bổ nhiệm vào các CDNN giáo viên mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông quy định tại Thông tư liên tịch số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-

BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT áp dụng bảng lương 

tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng CDNN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 

Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương 

khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện 

hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương 

mới thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

4. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập: áp dụng kể từ ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGGĐT có hiệu 

lực thi hành, bao gồm: 

1) Công văn đề nghị bổ nhiệm CDNN, xếp lương đối với viên chức,  

2) Biên bản xét bổ nhiệm CDNN, xếp lương đối với viên chức;  

3) Danh sách đề nghị xét bổ nhiệm CDNN, xếp lương đối với viên chức;   
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4) Bản sao văn bằng chuyên môn, chứng chỉ phù hợp với CDNN đề nghị; 

5) Bản sao Quyết định điều động, bổ nhiệm (nếu có); Quyết định bổ nhiệm 

CDNN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 và 23/2015/TILT-BGDĐT-

BNV; Quyết định nghỉ không hưởng lương (nếu có); Quyết định kỷ luật (nếu có),… 

6) Bản tự nhận xét của viên chức đối với các tiêu chuẩn CDNN đề nghị bổ 

nhiệm, có xác nhận của người đứng đầu đơn vị;  

7) Minh chứng tiêu chuẩn về thành tích tương ứng với từng hạng CDNN đề 

nghị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT. 

8) Các tài liệu minh chứng khác phù hợp với tiêu chuẩn CDNN đề nghị bổ 

nhiệm (nếu có).  

(Các hồ sơ số 6, 7, 8 sẽ lưu tại đơn vị công tác của viên chức) 

5. Tiến độ thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

giảng dạy và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản: 

Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng trường Mầm non trực 

thuộc Sở; Hiệu trưởng trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; Giám đốc Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục cho người khuyết tật trực thuộc Sở hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện việc bổ 

nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập đáp ứng đủ tiêu chuẩn 

của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm quy định tại Thông tư liên tịch số 01, 

02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT trước ngày 01 tháng 12 năm 2023. 

Trên đây là văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện 

(Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT và Phụ lục chi tiết đính kèm)./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- UBND thành phố Thủ Đức 
và các quận/huyện (để biết và thực hiện); 
- Lưu: VT, TCCB (NH). 
  
 
  

 Nguyễn Văn Hiếu 
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